
 
 

THÔNG TIN DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO 

 

 

TT 
Tên ngành Mã ngành 

Số văn bản cho phép 

mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

mở ngành 

Số quyết định 

chuyển đổi 
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Ngày tháng năm 

ban hành văn 
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tuyển sinh 

và đào tạo 

gần nhất 

I. THẠC SĨ 

1 Quản lý kinh tế 8310110 QĐ 2349/QĐ-BGDĐT 14/08/2020   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 2022 

II. ĐẠI HỌC 

1.  Quản trị kinh doanh 7340101 
QĐ 7050/QĐ-

BGD&ĐT - ĐH&SĐH 
03/11/2004 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

2.  Luật kinh tế 7380107 
QĐ số 2003/QĐ-

BGDĐT 
20/07/2020   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2020 2022 

3.  Công nghệ sinh học 7420201 
QĐ 7050/QĐ-

BGD&ĐT - ĐH&SĐH 
03/11/2004 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

4.  Công nghệ thông tin 7480201 
QĐ 7050/QĐ-

BGD&ĐT - ĐH&SĐH 
03/11/2004 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

5.  Kiến trúc 7580101 
QĐ 534/QĐ-

BGD&ĐT 
02/02/2005 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

6.  Thiết kế nội thất 7580108 QĐ 7372/QĐ-BGDĐT 23/12/2005 
QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

7.  Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 QĐ 103/QĐ-DYD 12/07/2021   Trường ĐH 

Yersin Đà Lạt 
2021 2022 
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8.  Công nghệ thực phẩm 7540101 QĐ 2004/QĐ-BGDĐT 20/07/2020   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2020 2022 

9.  Điều dưỡng 7720301 QĐ 3172/QĐ-BGDĐT 21/06/2007 
QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2007 2022 

10.  Dược học 7720201 QĐ 3135/QĐ-BGDĐT 24/08/2018   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2018 2022 

11.  Ngôn ngữ Anh 7220201 
QĐ 7050/QĐ-

BGD&ĐT - ĐH&SĐH 
03/11/2004 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2005 2022 

12.  
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
7810103 QĐ 1688/QĐ-BGDĐT 19/05/2016 

QĐ 823/QĐ-

BGDĐT 
12/03/2018 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2016 2022 

13.  Đông phương học 7310608 
QĐ 2104/QĐ-

BGD&ĐT 
23/07/2019   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2019 2022 

14.  Tâm lý học 7310401 QĐ 180/QĐ-DYD 15/06/2023   
Trường Đại học 

Yersin Đà Lạt 
2023 2023 

15.  Quan hệ công chúng 7320108 
QĐ 2159/QĐ-

BGD&ĐT 
29/07/2019   Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2019 2022 

 


